
Từ vựng Tiếng Anh về bảo hiểm 

Các loại bảo hiểm trong Tiếng Anh 

• Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm sức khoẻ 

• Life insurance /ˈlaɪf ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm nhân thọ 

• Maternity insurance /məˈtɜːnəti ɪnˈʃʊərᵊns/: Bảo hiểm thai sản 

• Deposit insurance /dɪˈpɒz.ɪt ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm tiền gửi 

• Social insurance  /ˌsəʊ.ʃəl ɪnˈʃɔː.rəns/: Bảo hiểm xã hội 

• Unemployment insurance: Bảo hiểm thất nghiệp 

• Endowment insurance: Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm + tiết kiệm) 

• Motor insurance /ˈməʊtər ɪnˈʃʊərᵊns/: Bảo hiểm phương tiện 

Tiền bảo hiểm trong Tiếng Anh 

• Policyholder /ˈpɒl.ə.siˌhoəʊl.dər/: Người mua bảo hiểm 

• Insured /ɪnˈʃɔːd/: Người được bảo hiểm 

• Beneficiary /ˌben.əˈfɪʃ.ər.i/: Người thụ hưởng 

• Premium /ˈpriː.mi.əm/: Phí bảo hiểm 

• Insurer /ɪnˈʃɔː.rər/: Công ty bảo hiểm 

• Coverage /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/: Phạm vi bảo hiểm 

• Face value /ˌfeɪs ˈvæl.juː/: Tiền thụ hưởng khi rủi ro 

• Cash value /kæʃ ˈvæl.juː/: Tiền nhận khi đáo hạn hợp đồng 

• Contract renewal /ˈkɒntrækt rɪˈnjuːəl/: Gia hạn hợp đồng 

• Surrender value /sərˈen.dər ˈvæl.juː/: Tiền nhận khi ngừng bảo hiểm 

• Underwriting /ˈʌndəˌraɪtɪŋ/: Đánh giá rủi ro 

• Waiting period /ˈweɪtɪŋ ˈpɪəriəd/: Thời gian chờ 

• Deductible /dɪˈdʌk.tə.bəl/: Mức khấu trừ 

• Indemnity  /ɪnˈdem.nə.ti/: Bồi thường 

• Liability /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/: Trách nhiệm pháp lý 

 

 

 


